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NHÂN DANH 
 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân 

Thẩm phán: Ông Lê Xuân Hải  

Các Hội thẩm nhân dân:  

+ Ông Nguyễn Hữu Minh 

  + Bà Hồ Thị Kim Thu 

                   + Ông Trịnh Nguyễn Huy Hiên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Thu Hằng – Thư ký TAND tỉnh Bình Định.   

 -  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên toà: 

  Ông Trần Văn Minh -  Kiểm sát viên  

 Ngày 23 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 55/2019/HSST ngày 02/8/2019; theo quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 225/2019/HSST-QĐ ngày 10/9/2019 đối với bị cáo: 

  ĐẶNG VĂN H - sinh năm: 1993 tại Bình Định; Trú tại: Thôn TQ, thị trấn 

PM, PM, Bình Định; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 02/12; con ông: Đặng 

Văn Q – sinh năm: 1955; con bà: Đặng Thị Y – sinh năm: 1960; Tiền án, tiền sự: 

Không; Bị bắt tạm giam ngày 21/5/2019. 

 Đại diện hợp pháp cho bị cáo:  

1. Ông Đặng Văn Q – 1955 (có mặt) 

2. Bà Đặng Thị Y – 1960 (có mặt) 

 Trú tại: Thôn TQ, thị trấn PM, PM, Bình Định. 

 Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Văn Triết – Trợ giúp viên pháp lý, 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định (có mặt) 

 Người phiên dịch: Ông Huỳnh Văn Kiểu – 1980 cử nhân khoa học ngành giáo 

dục đặc biệt. Nơi công tác: Trường chuyên biệt & hy vọng Quy Nhơn (có mặt) 

 Bị hại: Nguyễn Thị L (chết) 
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 Đại diện theo pháp luật của bà Nguyễn Thị L: 

 Bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị T, anh Nguyễn Thanh H  

 Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị H - Sinh năm: 1968 (có mặt) 

 Trú tại: Khu phố TQN, Thị trấn PM, huyện PM, Bình Định 

 Người làm chứng: 

1. Nguyễn Thị H (vắng mặt) 

2. Nguyễn Văn T (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào chiều tối ngày 25/4/2019, bị can Đặng Văn H bị khuyết tật câm điếc bẩm 

sinh, đi uống cà phê cùng anh là Đặng Ly L tại thị trấn PM. Sau đó H về nhà ăn cơm, 

ăn xong H nảy sinh ý định tìm gái mại dâm để giải quyết sinh lý. H thay quần áo, đeo 

khẩu trang và lấy con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng bỏ vào túi quần Jean phía sau 

rồi điều khiển xe Attila màu đen của gia đình đi về hướng bắc theo Quốc lộ 1A. Khi 

H đến trước quán bà Nguyễn Thị H ở đèo Nhông thuộc thôn VTT, MP, PM; lúc này 

trong quán có bà Nguyễn Thị L là người giúp việc cho bà H đang ngồi trông coi trước 

nhà. Thấy có khách bà L dùng đèn pin rọi vào người H và ra hiệu bằng tay ngoắc vào. 

H cho xe chạy vào và ra hiệu bằng tay để hỏi “có gái không” thì bà L ra hiệu xua đuổi 

nên H bỏ đi, nhưng sau đó H tiếp tục quay lại ra hiệu hỏi “có gái không”, bà L tiếp tục 

xua đuổi nên H điều khiển xe đi về nhà. Khi về đến nhà, H bực tức vì nghĩ bà L xem 

thường và cho rằng H không có tiền, nên H điều khiển xe quay lại gặp bà L với ý định 

đâm bà L. H cho xe chạy thẳng vào quán rồi xuống xe; bà L đang ngồi trên ghế liền 

đứng dậy chạy vào trong nhà thì bị H từ phía sau, ôm kẹp cổ bà L bằng tay trái; đồng 

thời dùng tay phải rút dao đâm L tiếp 03 nhát trúng vào vùng bụng, ngực của bà L. Bị 

đâm bất ngờ, bà L bỏ chạy vào phòng khách và ngã xuống nền nhà. Và lúc này vừa 

nhìn thấy bà H đang ngồi trên giường, nên bà L nói với bà H “thằng con Y Q nó đâm 

em, chị khóa cổng lại báo công an”. Bà H chạy ra kéo cổng sắt và khóa lại. Thấy vậy, 

H tiếp tục chạy xuống nhà dưới với ý định tìm lối ra, nhưng không có nên H quay lại 

thì thấy bà L, H tiếp tục cầm dao đâm 02 nhát vào người bà L. Bà L vùng chạy vào 

phòng buồng, lúc này bà H vào can ngăn. H quăng dao, chạy lên nhà trên thấy cổng 

vẫn khóa nên quay lại gặp bà H ra hiệu mở cổng; sợ H đánh nên bà H đưa chìa khóa 

cho H ra mở cổng chạy xe ra ngoài và cởi áo sơ mi ném lại trước cổng rồi điều khiển 

xe máy chạy về nhà.  

 Bà Nguyễn Thị L được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, 

đến ngày 06/5/2019 do vết thương quá nặng nên bà L tử vong. 
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 Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 81/2019/PY-TT ngày 14/5/2019 

của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định kết luận thương tích của bà Nguyễn Thị L chết 

do: Sốc nhiễm trùng, nhiễm độc/ vết thương thấu bụng gây đứt lách, thủng hỗng 

tràng, trực tràng. 

  Tại bản cáo trạng số 30/CT-VKS-P1 ngày 31/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bình Định đã truy tố bị cáo Đặng Văn H về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 

Điều 123 BLHS. 

 Tại phiên tòa Kiểm sát viên luận tội, tranh luận và đề nghị:  

 Hành vi của bị cáo Đặng Văn H có đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”; 

VKSND tỉnh Bình Định giữ nguyên Cáo trạng số 30/CT-VKS-P1 ngày 31/7/2019, đề 

nghị hội đồng xét xử áp dụng: điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, p, s khoản 1 Điều 51 

BLHS. Xử phạt: Bị cáo Đặng Văn H 12 đến 13 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Các bên đã thỏa thuận giải quyết xong nên miễn xét. 

Về việc xử lý vật chứng: Quá trình điều tra đã thu giữ: 01 con dao Thái Lan, 01 

áo vải dài tay màu trắng, mẫu máu Nguyễn Thị L nên tịch thu tiêu hủy. 

*  Người bào chữa trình bày lời bào chữa cho bị cáo: Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bình Định truy tố bị cáo Đặng Văn H về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 

Điều 123 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, xét về nhân thân bị cáo, bị 

cáo chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo là người khuyết tật nặng, bị câm điếc bẩm sinh nên 

nhận thức về pháp luật còn hạn chế; sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; gia đình bị cáo đã bồi thường khắc phục hậu quả và được gia đình bị hại 

có đơn bãi nại. Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Do đó, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 54 BLHS xử phạt bị cáo từ 10 đến 11 năm tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo, đại diện hợp pháp bị hại và những 

người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo có trong hồ 

sơ vụ án và phù hợp với lời khai của những người làm chứng các chứng cứ khác nên 

có đủ căn cứ để xác định: Đặng Văn H bị khuyết tật bẩm sinh. Sau khi đi uống cà phê 
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cùng anh trai về H nảy sinh ý định tìm gái mại dâm để giải quyết sinh lý, khi đến quán 

bà Nguyễn Thị H, H thấy bà Nguyễn Thị L đang trông quán, H ra hiệu bằng tay hỏi 

“có gái không” thì bị bà L từ chối nên H bỏ đi, sau đó H lại tiếp tục quay lại quán ra 

hiệu “hỏi có gái không”, bà L lại tiếp tục xua đuổi. H điều khiển xe về nhà, vì bực tức 

cho rằng bà L miệt thị, xem thường mình nên bị cáo điều khiển xe quay lại quán dùng 

tay trái kẹp cổ, tay phải rút dao đâm bà L 3 nhát trúng vào bụng, ngực. Không dừng 

lại ở đó, khi nghe bà L hô hoán, bảo bà H khóa trái cửa cổng báo Công an bị cáo tiếp 

tục quay vào nhà đâm bà L 2 nhát vào người. Hậu quả bà L chết do sốc nhiễm trùng, 

nhiễm độc/ vết thương thấu bụng gây đứt lách, thủng hỗng tràng, trực tràng. 

[3] Xét thấy, bị cáo Đặng Văn H không có mâu thuẫn gì với bị hại Nguyễn Thị 

L, nhưng khi bị cáo ra hiệu hỏi “có gái không”, bà L xua đuổi, bị cáo liền dùng dao 

mang theo đâm nhiều nhát vào ngực và bụng bà L nhằm tước đoạt tính mạng của bị 

hại là thể hiện bản tính côn đồ, hung hãn, bất chấp pháp luật. Do đó hành vi của bị cáo 

Đặng Văn H đã phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp quy định điểm n khoản 1 

Điều 123 BLHS như Bản cáo trạng số 30/CT-VKS-P1 ngày 31/7/2019 Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bình Định đã truy tố là có căn cứ. 

[4] Hành vi của bị cáo Đặng Văn H gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý 

tước đoạt tính mạng của bị hại, gây bao nhiêu đau thương mất mát cho gia đình nạn 

nhân, đồng thời làm mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý 

nghiêm khắc và cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới 

có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[5] Các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Các tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

- Các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo là Đặng Văn H là người bị khuyết tật nặng; Sau 

khi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo đã bồi 

thường khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại 200.000.000 đồng và được gia đình bị 

hại có đơn bãi nại về phần dân sự. Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại xin hội 

đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết 

giảm nhẹ được quy định tại điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS, hội đồng 

xét xử cân nhắc xử bị cáo mức án khởi điểm của khung hình phạt như Kiểm sát viên 

đề nghị là phù hợp. 

[6] Về việc bồi thường thiệt hại: Gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia 

đình bị hại 200.000.000 đồng. Đại diện hợp pháp của bị hại có đơn bãi nại về phần 

dân sự. Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền không yêu cầu gì thêm. Do đó, hội đồng 

xét xử không xem xét. 

[7] Về việc xử lý vật chứng: 

Quá trình điều tra đã thu giữ: 01 con dao Thái Lan, 01 áo vải dài tay màu trắng, 

mẫu máu Nguyễn Thị L nên tịch thu tiêu hủy. 
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[8] Về án phí HSST: Bị cáo Đặng Văn H không phải chịu án phí HSST được 

quy định tại Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 miễn nộp 

tiền tạm ứng án phí của Tòa án.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Đặng Văn H phạm tội “Giết người”. 

- Căn cứ vào: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

BLHS. 

- Xử phạt: Bị cáo Đặng Văn H 12 (mười hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 21/5/2019. 

* Trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu 

cầu nên hội đồng xét xử không xem xét. 

* Việc xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47; 106 BLTTHS. 

Tịch thu tiêu hủy:  

- 01 con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng, dao có kích thước dài 21cm, bản 

rộng 1,9cm; mũi nhọn, phần cán dao và lưỡi dao có dính máu. 

- 01 áo vải dài tay màu trắng, có sọc ngang màu đen. 

- Mẫu máu Nguyễn Thị L. 

(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/8/2019 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh 

Bình Định) 

* Về án phí HSST:  Bị cáo Đặng Văn H không phải chịu án phí. 

 * Quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo và những người tham gia tố tụng có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Những người tham 

gia tố tụng vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được 

giao hoặc được niêm yết. 

Nơi nhận:                                                      TM  HỘI Đ NG X T X     TH M 

- Vụ GĐKT.1 TANDTC;                                                              Th m ph n - Ch   oạ phiên  o  

- VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng;                        

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan THAHS&HTTP CA tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan HSNV CA tỉnh Bình Định;               (Đã ký và đóng dấu) 

- Phòng KTNV& THAHS tỉnh Bình Định;                                                   

- Cục THADS tỉnh Bình Định;                                                          

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;                                               

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu.                                                                                     N    n Thị Ho i X ân 

 


